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Phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP và 
tương đương; xác nhận sản phẩm an toàn 
theo chuỗi gắn với truy xuất nguồn gốc 

    

 

- Phối hợp với các địa phương kêu gọi doanh 

nghiệp, cá nhân tăng diện tích sản xuất trồng 

trọt, cơ sở nuôi trồng áp dụng theo tiêu chuẩn để 

nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả 

kinh tế. 

- Hướng dẫn người sản xuất thực hiện đúng các 

quy trình kỹ thuật, ghi chép nhật ký sản xuất, 

kiểm soát việc sử dụng giống, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, 

hóa chất theo quy định.  

- Tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, hỗ trợ 

hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất thống 

nhất quy trình kỹ thuật; xây dựng mô hình cánh 

đồng lớn, vùng chăn nuôi tập trung.  

- Xây dựng, lựa chọn sản phẩm nông lâm thủy 

sản (sản phẩm OCOP hoặc sản phẩm đặc trưng 

của tỉnh) để xác nhận sản phẩm an toàn theo 

chuỗi gắn với truy xuất nguồn gốc. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

- Diện tích trồng trọt, nuôi 

trồng thủy sản và số lượng 

cơ sở chăn nuôi được chứng 

nhận VietGAP hoặc tương 

đương tăng 15% mỗi năm; 
hình thành các vùng sản 

xuất tập trung, ổn định, bảo 

đảm yêu cầu về an toàn thực 

phẩm, bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững, nâng 

cao tính ổn định của chuỗi 

giá trị. 
- Xây dựng, lựa chọn sản 

phẩm (các sản phẩm OCOP 

hoặc sản phẩm đặc trưng 

của tỉnh) để xác nhận sản 

phẩm an toàn theo chuỗi gắn 

với truy xuất nguồn gốc (3-5 

sản phẩm/năm). 

Giai 

đoạn 

2026-

2030 
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2 Đảm bảo việc tuân thủ về ATTP tại các cơ sở     

 

- Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

trong dịp Lễ, hội, Tết Nguyên đán, Tết Trung 

thu, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và 

những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên 

địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên 

ngành về an toàn thực phẩm tỉnh. 

- Triển khai đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông 

lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018, Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. Thống kê, ký cam kết ATTP 

các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ theo phân cấp quản 

lý theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2018. 

- Tổ chức kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở được 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo 

quy định tại Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT 

ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024; cơ sở ký cam kết 

theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại 

địa phương. 
- Kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở đã tự công bố 

chất lượng sản phẩm, phát hiện và xử lý triệt để 

các vụ vi phạm về kinh doanh, sử dụng, lạm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

- Duy trì 100% cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông lâm 

thủy sản được chứng nhận 

đủ điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

- Phấn đấu đến năm 2030 

đạt 100% cơ sở thuộc diện 

ký cam kết tuân thủ quy 

định an toàn thực phẩm. 

- Hằng năm hậu kiểm việc 

chấp hành các quy định của 

cơ sở từ 30% trở lên. 

Giai 

đoạn 

2026-

2030 
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dụng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông 

nghiệp không đảm bảo an toàn thực phẩm, gian 

lận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. 

 - Tổ chức triển khai kiểm tra, thẩm tra các sản 

phẩm OCOP đã được phân hạng, các cơ sở được 

miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại 

Điểm k Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/ 

NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn 

thực phẩm. 

- Kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiện vi 

phạm hoặc đơn thư phản ánh thuộc lĩnh vực 

quản lý. 

3 

Tăng cường giám sát dư lượng kháng sinh 
cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông 
lâm thủy sản từ khâu sản xuất đến khâu tiêu 
thụ, sản phẩm đã thực hiện công bố 

  
 

 

 

- Kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố 

đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết 

chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn bảo 

đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương 

thực, thực phẩm an toàn, bền vững; kiểm soát 

đảm bảo an ninh, ATTP tại các chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm an toàn, chợ dân sinh trên 

địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm soát việc sử dụng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông 

lâm thủy sản được giám sát 

các chỉ tiêu về an toàn thực 

phẩm, chỉ tiêu theo công bố 

chất lượng tăng 10% năm. 

- Tỷ lệ mẫu được giám sát vi 

phạm các quy định an toàn 

Giai 

đoạn 

2026-

2030 
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hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, 

phân bón, thức ăn chăn nuôi trong sản xuất nông 

lâm thủy sản; tăng cường giám sát chặt chẽ vệ 

sinh tại cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; quản 

lý hoạt động kiểm soát giết mổ động vật, kiểm 

tra vệ sinh thú y đối sản phẩm động vật, đảm bảo 

ATTP; kiểm tra nhanh Urê và hóa chất trong sản 

phẩm thủy sản khai thác từ tàu cá. 
- Thực hiện giám sát, cảnh báo chung về dư 

lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong 

sản phẩm nông, lâm, thủy sản; đồng thời giám 

sát, đánh giá tình hình an toàn thực phẩm trong 

các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức giám sát định kỳ đối với các chuỗi 

cung ứng thực phẩm an toàn đã được xác nhận, 

nhằm duy trì tính ổn định, bảo đảm tuân thủ các 

yêu cầu về chất lượng, an toàn và truy xuất 

nguồn gốc. 

- Giám sát nguồn nguyên liệu thủy sản nuôi phục 

vụ cho các nhà máy chế biến xuất khẩu, đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh thú 

y, an toàn thực phẩm theo đúng quy định theo 

đúng kế hoạch được phê duyệt. 

- Thực hiện truy xuất nguồn gốc, kiểm tra, xác 

minh và xử lý các hành vi vi phạm tại các cơ sở 

sản xuất, sơ chế, kinh doanh nông lâm thủy sản; 

kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, chấn 

thực phẩm giảm 10%/năm. 
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chỉnh và khắc phục rủi ro mất an toàn thực 

phẩm. 

- Tổ chức giám sát đột xuất khi có yêu cầu hoặc 

khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm; 

chủ động thu thập thông tin, lấy mẫu kiểm 

nghiệm và đề xuất biện pháp quản lý nhằm bảo 

đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. 

4 

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP trong 
lĩnh vực nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất 
kinh doanh 

  
 

 

 

- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức 

chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực cập 

nhật văn bản pháp luật và kỹ năng thực thi 

nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản 

lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy 

sản các cấp; đảm bảo lực lượng này đủ trình độ 

đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, 

nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ làm công tác quản lý chất lượng ATTP 

các cấp. 

- Đào tạo, tập huấn kiến thức về quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp, phổ biến đầy đủ, cập nhật các văn bản 

quy phạm pháp luật cho chủ cơ sở và người trực 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

- Duy trì 100% cán bộ quản 

lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản các 

cấp được bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức hàng năm về 

chuyên môn nghiệp vụ; 

- Hằng năm chủ cơ sở và 

người sản xuất được cập 

nhất kiến thức về an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc trong triển khai 

nhiệm vụ tại địa phương. 

Giai 

đoạn 

2026-

2030 
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tiếp sản xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh 

nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách 

nhiệm trong thực thi quy định, giúp các địa 

phương đạt tỷ lệ về ATTP trong xây dựng xã 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp liên cơ quan kiểm tra, chỉ đạo công 

tác quản lý chất lượng ATTP và hướng dẫn, tháo 

gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai 

nhiệm vụ tại một số địa phương nhằm đảm bảo 

công tác thực thi được thống nhất, hiệu quả và 

phù hợp quy định. 

5 

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; 
kết nối tiêu thụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm 
phẩm nông lâm thủy sản 

  
 

 

 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của các thị 
trường xuất nhập khẩu liên quan đến chất lượng, 

an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp; bảo 

đảm tổ chức, cá nhân, người dân và doanh 

nghiệp nắm bắt kịp thời, hiểu đúng và thực hiện 

đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh. 

- Đa dạng các hình thức, nội dung thông tin 

tuyên truyền; xây dựng và phát hành các tài liệu 

tuyên truyền phù hợp, bảo đảm nội dung chính 

xác, dễ hiểu, dễ tiếp cận, gắn với thực tiễn địa 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

- Tuyên truyền công tác 

thông tin tuyên truyền, phổ 

biến các quy định về quản 

lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm lĩnh vực Nông nghiệp. 

- Tổ chức Hội nghị để giới 

thiệu, quảng bá, trưng bày, 

phát triển thị trường cho 

những sản phẩm đặc trưng 

của tỉnh, sản phẩm an toàn 

theo chuỗi với các địa 

phương. 

Hằng 

năm 
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phương; góp phần nâng cao hiệu quả truyền 

thông, tăng cường nhận thức, trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân và tạo sự lan tỏa rộng rãi trong 

cộng đồng. Giới thiệu các mô hình, điển hình 

sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản chất lượng, 

an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của tỉnh. 

- Công khai các trường hợp vi phạm bị xử lý 

theo quy định trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của địa phương và của tỉnh. 

- Tổ chức kết nối, giới thiệu, quảng bá các sản 

phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của các địa 

phương, các vùng miền, doanh nghiệp, cơ sở, 

hợp tác xã nhằm kết nối giao thương, thúc đẩy 

hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thủy sản. Tham quan, học tập kinh nghiệm 

các mô hình sản xuất theo hướng hiện đại, áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm. 

6 

Hàng năm, căn cứ Kế hoạch này và khả năng 

cân đối ngân sách, tham mưu, đề xuất UBND 

tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân 

cấp ngân sách hiện hành, phù hợp, đảm bảo 

đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn 

bản hướng dẫn có liên quan. 

Sở Tài chính 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

Kinh phí thực hiện Kế 

hoạch 

Hằng 

năm 
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7 

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu 

thông các sản phẩm nông lâm thủy sản; kịp thời 

xử lý, ngăn chặn các sản phẩm nông lâm thủy 

sản không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, hàng 

không đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh. 

Sở Công Thương 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

Kiểm soát hoạt động kinh 

doanh, lưu thông các sản 

phẩm nông lâm thủy sản 

trên địa bàn tỉnh 

Hằng 

năm 
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- Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc 

biệt tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh, 

dịch vụ ăn uống…; hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc 

các địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp 

kiểm soát an toàn thực phẩm; tăng cường lấy 

mẫu, kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, 

xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan 

theo quy định. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo 

người dân không sử dụng sản phẩm không rõ 

nguồn gốc, nâng cao nhận thức qua hệ thống 

Zalo, Viber, báo chí, đài phát thanh… 

Sở Y tế 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

Không xảy ra ngộ độc thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh 

Hằng 

năm 
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- Rà soát, hướng dẫn và thực hiện công tác quản 

lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng và sở hữu 

trí tuệ đối với sản phẩm nông lâm thủy sản, đặc 

biệt trong 

môi trường số và thương mại điện tử; hỗ trợ tổ 

chức, cá nhân thực hiện đăng ký, công bố tiêu 

chuẩn, chất lượng và bảo hộ sở hữu trí tuệ theo 

quy định. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

Ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ, chuyển đổi số 

trong quản lý chất lượng, an 

toàn thực phẩm, truy xuất 

nguồn gốc 

Hằng 

năm 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, 

giám sát việc áp dụng tem truy xuất nguồn gốc, 

mã số mã vạch đối với sản phẩm nông lâm thủy 

sản; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các hành 

vi công bố thông tin sai sự thật, quảng cáo gian 

dối theo quy định. 

10 

Thực hiện việc xử lý đối với các hành vi vi phạm 

bao gồm cả các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc kích thích tăng trưởng..., có dấu hiệu vi 

phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe 

người tiêu dùng để cảnh tỉnh, răn đe và phòng 

ngừa. 

Công an tỉnh 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

Xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm 

Hằng 

năm 
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- Xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí ngân sách 

phù hợp để triển khai thực hiện Kế hoạch này 

hiệu quả tại địa phương. 
- Đảm bảo nguồn lực thực hiện quản lý nhà nước 

về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy 

sản trên địa bàn quản lý theo phân công, phân 

cấp; phối hợp với cơ quan chuyên môn trong 

giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm về chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên 

địa bàn. 

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến quy định pháp 

luật; phối hợp hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ 

thuật cho người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

UBND các xã, 

phường 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- Các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

Triển khai thực hiện hiệu 

quả Kế hoạch và công tác 

quản lý chất lượng, ATTP 

nông lâm thủy sản trên địa 

bàn quản lý 

Hằng 

năm 
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về bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và 

thực hành nông nghiệp tốt trên địa bàn quản lý. 

12 

Phối hợp tuyên truyền, vận động tổ chức, cá 

nhân chấp hành quy định về chất lượng, an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản; đẩy mạnh quảng 

bá, phát triển thương hiệu; công khai giá cả, tiêu 

chuẩn chất lượng, góp phần nâng cao uy tín sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Các Hiệp hội ngành 

hàng và cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản 

- Các Sở, ngành liên 

quan;  

- UBND các xã, 

phường; 

Nâng cao việc chấp hành 

các quy định về ATTP; đảm 

bảo chất lượng sản phẩm. 

Hằng 

năm 

 


